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BÀI TẬP DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH -YẾU
TUẦN 10
Bài 1: 
       Đọc đoạn trích sau đây và trả lời câu hỏi:

    “…Cửa sổ mọi nhà đều sáng rực ánh đèn và trong phố sực nức mùi ngỗng quay. Chả là đêm giao thừa mà! Em tưởng nhớ lại năm xưa, khi bà nội hiền hậu của em còn sống, em cũng được đón giao thừa ở nhà. Nhưng Thần Chết đã đến cướp bà em đi mất, gia sản tiêu tán, và gia đình em đã phải lìa ngôi nhà xinh xắn có dây trường xuân bao quanh, nơi em đã sống những ngày đầm ấm, để đến chui rúc trong một xó tối tăm, luôn luôn nghe những lời mắng nhiếc chửi rủa.
      Em ngồi nép trong một góc tường, giữa hai ngôi nhà, một cái xây lùi vào vào chút ít.Em thu đôi chân vào người, nhưng mỗi lúc em càng thấy rét buốt hơn.

     Tuy nhiên, em không thể nào về nhà nếu không bán được ít bao diêm,hay không ai bố thí cho một đồng xu nào đem về; nhất định là cha em sẽ đánh em…”
                                                                                      (Ngữ Văn 8 - tập 1, trang 64)

Câu 1: Tìm những chi tiết trong đoạn văn trên miêu tả hình ảnh cô bé bán diêm trong đêm giao thừa?

Câu 2: Em có nhận xét gì về hoàn cảnh của cô bé bán diêm?

Câu 3: Chỉ ra trợ từ trong câu văn sau: “Tuy nhiên, em không thể nào về nhà nếu không bán được ít bao diêm, hay không ai bố thí cho một đồng xu nào đem về”?

Câu 4: Nêu tác dụng của trợ từ mà em vừa tìm được.

* Hướng dẫn, gợi ý làm bài:

- Những chi tiết trong đoạn văn trên miêu tả hình ảnh cô bé bán diêm trong đêm giao thừa là:

+ Em ngồi nép trong một góc tường, giữa hai ngôi nhà, một cái xây lùi vào vào chút ít

+ Em thu đôi chân vào người, nhưng mỗi lúc em càng thấy rét buốt hơn.

- Nhận xét về hoàn cảnh của cô bé bán diêm: Tội nghiệp, đáng thương.

- Trợ từ : nào

=> Tác dụng: Nhấn mạnh không ai bố thí và quan tâm đến cô bé bán diêm trong đêm giao thừa lạnh giá.
Bài 2:

          Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

     “…Chị có chuyện này muốn nói với em, con chuột bạch của chị”, cô nói, “Cụ Bơ-men đã chết vì sưng phổi hôm nay ở bệnh viện rồi. Cụ ốm chỉ có hai ngày. Buổi sáng ngày thứ nhất, bác gác cổng thấy cụ ốm nặng trong căn phòng của cụ ở tầng dưới. Giày và áo quần của cụ ướt sũng và lạnh buốt. Chẳng ai hình dung nổi cụ đã ở đâu trong một đêm khủng khiếp như thế. Nhưng rồi người ta tìm thấy một chiếc đèn bão vẫn còn thắp sáng và một chiếc thang đã bị lôi ra khỏi chỗ để của nó, và vài chiếc bút lông rơi vung vãi, và một bảng pha màu có màu xanh và màu vàng trộn lẫn với nhau, và - em thân yêu ơi, em hãy nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn chiếc lá thường xuân cuối cùng ở trên tường. Em có lấy làm lạ tại sao chẳng bao giờ nó rung rinh hoặc lay động khi gió thổi không? Ồ, em thân yêu, đó chính là kiệt tác của cụ Bơ-men, - cụ vẽ nó ở đấy vào cái đêm mà chiếc lá cuối cùng đã rụng”.
                                                  (Trích Chiếc lá cuối cùng - O Hen -ri, SGK Ngữ văn 8)
Câu 1: Nêu nội dung của đoạn trích?

Câu 2: Đoạn trích cho em biết cụ Bơ-men vẽ chiếc lá cuối cùng trong hoàn cảnh nào

Câu 3: Tìm một tư tượng hình có trong đoạn trích ?

Câu 4: Nêu tác dụng của từ tượng hình vừa tìm được?

* Hướng dẫn, gợi ý làm bài:

- Nội dung của đoạn trích: Kể lại hoàn cảnh cụ Bơ-men vẽ chiếc lá cuối cùng
- Đoạn trích cho em cụ Bơ-men vẽ chiếc lá cuối cùng trong hoàn cảnh: Thời tiết vô cùng khắc nghiệt, cô đơn, âm thầm.
- Từ tượng hình:  rung rinh
- Tác dụng: gợi tả sự chuyển động nhẹ của chiếc lá
Bài 3:

         Hãy nêu những vẻ đẹp trong tâm hồn cô bé bán diêm qua đoạn trích “ Cô bé bán diêm” của nhà văn An-đéc-xen.
* Hướng dẫn, gợi ý làm bài:

- Có tâm hồn trong sáng, giàu trí tưởng tượng.

- Luôn khát khao được sống trong tình yêu thương.
=> Tình cảm của tác giả: Tình yêu thương; nỗi xót xa, đau đớn; niềm cảm thông sâu sắc đối với những em bé bất hạnh, tác giả nhìn thấy và trân trọng những ước mơ của các em.

=> Tư tưởng nhân đạo và nhân văn sâu sắc.
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